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	CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA
Email: kinhdoanh@nhanhoa.com 

Tel: 1900 6680  – Hotline: 0979 079 707
Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội - (04) 7308 6680

Chi nhánh TP.HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 
HCM - (08) 7308 6680


BẢNG GIÁ WORDPRESS HOSTING 

(Áp dụng từ ngày 1/5/2018)
	Mô tả chi tiết
	WP Mini 1
	WP Mini 2
	WP Mini 3
	WP Basic
	WP Ultimate
	WP Business

	Dung lượng lưu trữ
	750MB SSD
	1.2GB SSD
	2GB SSD
	3GB SSD
	5GB SSD
	10GB SSD

	Băng thông/tháng
	10GB
	20GB
	30GB
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	Số lượng website
	1
	2
	3
	4
	6
	8

	FTP Accounts
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	Sub Domain
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	Packet/Alias Domain
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	Hộp thư
	10
	20
	30
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	Sao lưu dữ liệu
	Hàng ngày
	Hàng ngày
	Hàng ngày
	Hàng ngày
	Hàng ngày
	Hàng ngày

	Cài đặt
	1-Click WordPress Installation
	1-Click WordPress Installation
	1-Click WordPress Installation
	1-Click WordPress Installation
	1-Click WordPress Installation
	1-Click WordPress Installation

	Phí hàng tháng (VND)
	55.000
	75.000
	115.000
	145.000
	195.000
	295.000

	Hợp đồng tối thiểu
	12 tháng
	12 tháng
	12 tháng
	12 tháng
	06 tháng
	06 tháng

	Miễn phí .COM, .NET khi thanh toán >=12 tháng
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Khuyến mại SSL đi kèm khi thanh toán >=12 tháng
	Giảm 50% Comodo SSL
	Giảm 50% Comodo SSL
	Giảm 50% Comodo SSL
	Miễn phí Comodo SSL
	Miễn phí Comodo SSL
	Miễn phí Comodo SSL

	Khuyến mại khi đăng ký mới / gia hạn: 2 năm giảm 10%, 3 năm giảm 15%, 4 năm giảm 20%, 5 năm giảm 25%

	Phí khởi tạo
	Miễn phí

	                                  THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Hệ điều hành
	Centos 6.x/7.0

	Ngôn ngữ hỗ trợ
	PHP 5.x/7.0 / Python / Perl

	Hệ thống cơ sở dữ liệu
	MySQL Server / Postgre SQL

	Hệ thống email
	WebMail / Email Forwarding / Email Alias/ Catch-all Account / Antivirus / Anti Spam

	Các tính năng truy cập
	FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager

	Bảng điều khiển
	Cpanel / DirectAdmin

	Bảo mật
	Bảo mật nhiều lớp với công nghệ Cloudlinux

	Tính năng khác
	Hotlink Protection/ Protected Directories/ Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ FrontPage Extensions

	Sao lưu dữ liệu Hàng tuần / Hỗ trợ kỹ thuật 24 x7

	CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG

	ĐK 1IP riêng
	70.000đ/tháng/IP

	ĐK thêm 1000 lượt truy cập
	20.000đ/lượt/tháng


Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%). Đơn vị tính: VND
Hình thức thanh toán

	Tiền mặt
	Khu vưc phía Bắc:

32 Võ Văn Dũng - Đống Đa - Hà Nội 

Khu vực phía Nam:

270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
 

	Chuyển khoản
	Khách hàng khu vực phía Bắc:

· 1. Tên ngân hàng: Techcombank ( Trụ Sở Hà Nội )

· Số tài khoản: 11110137258015

· Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Hà Nội
· 2. Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

· Số tài khoản: 03101010133663

· Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Chi nhánh Đống Đa
· 3. Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VietcomBank)

· Số tài khoản: 0491000089315
· Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Chi nhánh Thăng Long

Khách hàng khu vực phía Nam
· Tên ngân hàng: Techcombank ( Chi Nhánh )

· Số tài khoản: 19027511408012

· Tên tài khoản: Chi Nhánh Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa Tại Tp.Hồ Chí Minh

· Chi nhánh: Đông Sài Gòn




Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY PHẦN MỀM NHÂN HÒA

Tel: 1900 6680 – Email: kinhdoanh@nhanhoa.com 
Website: www.nhanhoa.com – www.nhanhoa.com.vn
· Trụ sở Hà Nội: 

Địa chỉ: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (04) 7308 6680 – Fax: (04) 5626 539 – Hotline: 0915 576 755
Email: sales@nhanhoa.com 

· Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
Tel: (08) 7308 6680 – Fax: (08) 8681 015 – Hotline: 0906 776 566
Email: hcmsales@nhanhoa.com
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Kính gửi : Quý khách hàng�
�
Công ty Phần mềm Nhân Hòa xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá dịch vụ Wordpress Hosting:�
�







